
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO

MẪU IN D1240

BẢNG GHI ĐIỂM THI
Điểm Chuyên Cần

Học Kỳ 3 - Năm Học 16-17

Môn Học/Nhóm Xác suất thống kê (271760) - 02 Số Tín Chỉ:  2
CBGD Lê Trung San (S508)
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Tên lớp Đ.Số Điểm Chữ Ghi Chú

1 1621013377 HỒ THIÊN AN 11/11/98 C12UD1 *Nợ HP

2 1421012277 TRẦN PHƯ¬NG BẰNG 01/01/96 C10DC1 *Nợ HP

3 1521010894 MAI THỊ HIỀN 09/11/97 C11KT1 *Nợ HP

4 1521010063 NGUYỄN THỊ TRUNG HIỀN 19/02/94 C11KT2 *Nợ HP

5 1521011127 MAI LỆ HUYỀN 08/04/97 C11KT1

6 1421010374 NGUYỄN GIA HY 20/07/96 C10KC1

7 1521010571 VÕ THỊ THÚY HẦN 02/01/97 C11KT1 *Nợ HP

8 1521050013 TRẦN THỊ NGỌC KIỀU 09/04/97 C11KT1

9 1521012089 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 10/08/97 C11KT1 *Nợ HP

10 1421021102 ĐINH YẾN LINH 12/12/96 C10UD1 *Nợ HP

11 1521040189 TRỊNH DƯ¬NG HOÀNG LỘC 30/05/97 C11MT1 *Nợ HP

12 1521040056 THÁI HOÀN KIM NGÂN 22/05/97 C11UD1 *Nợ HP

13 1521012087 NGUYỄN DƯ¬NG THẾ NGỌC 27/11/97 C11UD1 *Nợ HP

14 1521011036 TRƯ¬NG THỊ QUỲNH NHƯ 23/09/97 C11KT1

15 1421010040 NGUYỄN LÊ UYÊN PHƯ¬NG 24/03/96 C10MK1 *Nợ HP

16 1521012050 DƯ¬NG THỊ NGỌC PHƯỢNG 23/08/94 C11UD1 *Nợ HP

17 1621015020 NGUYỄN HỒNG RANDIY 09/08/98 C12UD1 *Nợ HP

18 1621010334 CHÂU HOÀNG XUÂN THẢO 24/01/98 C12UD1

19 1521010323 NGUYỄN THỊ THU THẢO 28/03/96 C11TP1 *Nợ HP

20 1521010246 NGÔ THÙY TRANG 14/11/97 C11KT1

21 1521020037 HỒ THỊ THU TRINH 14/09/97 C11KT1

22 1221030033 LÂM TÀI TRÍ 03/12/94 C8MK1

23 1521010687 HỒ THANH TÂM 26/10/95 C11PM1 *Nợ HP

24 1521010595 PHAN THỊ CẨM TÚ 21/06/97 C11KT1 *Nợ HP

25 1521011112 NGUYỄN THỊ TÝ 11/11/96 C11KT1

26 1621015574 NGUYỄN HUỲNH TIẾN ĐẠT 24/04/98 C12TP1
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